CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM
I. Vị trí trong BTH - Cấu hình e
- Cr (Z=24): 

=> Vị trí:


- Các số oxi hoá của Cr:…………………………….. (thường gặp ………………………………..)
II. Tính chất vật lí: 

  - Màu trắng bạc, rất cứng (rạch được thủy tinh, cứng nhất trong số các kim loại, độ cứng chỉ kém kim cương).
  - Khó nóng chảy, là kim loại nặng, có khối lượng riêng là 7,2g/cm3.

III. Tính chất hoá học

- Crom tạo ra màng mỏng Cr2O3 có cấu tạo mịn, đặc, chắc, bền bảo vệ => Ở nhiệt độ thường, Crom bền.

1. Với phi kim
     Cr  + O2 
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     Cr  + Cl2 
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     Cr  + S 
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2. Với axit: ( giống Fe)
a)  HCl, H2SO4 loãng:

    Cr  + 2HCl   
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    Cr  +   H2SO4 (l)  
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b) H2SO4 đặc, HNO3 (l+đ):

Cr + H2SO4 đặc nóng (


* Lưu ý: Crom thụ động với dung dịch H2SO4 (đặc, nguội) và HNO3 (đặc, nguội)

3. Với H2O: 

IV. Điều chế:

Al + Cr2O3 (


IV. Hợp chất của crom:

1. Hợp chất crom (III)
a. Crom (III) oxit: ……………(chất rắn màu lục thẫm, không tan trong nước): 

Cr2O3  +  3HCl 
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Cr2O3  +  2NaOH  
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b. Crom (III) hiđroxit:.

Cr(OH)3  +  3HCl 
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Cr(OH)3  +  NaOH  
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c. Muối crom (III): tính oxi hóa + tính khử

· Tính oxi hóa: Cr+3 ( Cr+2 (trong môi trường axit)
CrCl3  + Zn   
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·   Tính khử: Cr+3 ( Cr+6 (trong môi trường bazơ)

NaCrO2  +  Br2   + NaOH  
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2. Hợp chất crom (VI)
a. Crom (VI) oxit: ……………(chất rắn, màu đỏ thẫm, rất độc)
· Là oxit axit
CrO3  +  H2O  
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Cr2O3  +  H2O  
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·   Tính oxi hoá mạnh: S, P, C, C2H5OH,... bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3
b. Muối cromat và muối dicromat: tính oxi hóa mạnh
+ Muối cromat: ………………………………………(vd: …………………………………………………)
+ Muối dicromat: …………………………………….(vd: ………………………………………………..…) 

Tính oxi hoá mạnh:

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ( 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT: CROM VÀ HỢP CHẤT
Câu 1 Viết cấu hình e của Cr (Z=24):


              Viết cấu hình e của ion Cr3+:

Câu 2 Nguyên tố Cr có những số oxi hóa nào? 


             Những số oxi hóa thường gặp của Cr?

Câu 3 So sánh tính khử của Cr, Zn, Fe?

Câu 4 Viết PTPU chứng tỏ Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính

Câu 5 Vì sao Crom bền trong không khí và nước?


Câu 6 Các chất sau có tính khử hay tính oxi hóa: Cr, CrCl3, CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7?
Câu 7 Hãy cho biết các thông tin sau của Cr2O3:

Trạng thái, màu
Khả năng tan trong nước:


Tính chất hóa học cơ bản:



Câu 8 Hãy cho biết các thông tin sau của Cr(OH)3:

Trạng thái, màu
Khả năng tan trong nước:


Tính chất hóa học cơ bản:



Câu 9 Hãy cho biết các thông tin sau của CrO3:

Trạng thái, màu
Khả năng tan trong nước:


Tính chất hóa học cơ bản:


Câu 10 Viết công thức của 4 chất tự bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3?

Câu 11 Hãy cho biết thông tin sau của muối cromat và dicromat:

a. Công thức và màu của natri cromat, kali cromat:

b. Công thức và màu của natri dicromat, kali dicromat:

Câu 12 Muối cromat và dicromat có tính chất hóa học gì? Viết PTHH minh họa
Câu 13 Ion cromat và dicromat chuyển hóa qua lại bằng cách nào?

Trắc nghiệm: CRÔM và HỢP CHẤT

Câu 1. Cấu hình electron của ion Cr3+ là: 

A. [Ar]3d5.
B. [Ar]3d4.
C. [Ar]3d3.
D. [Ar]3d2.

Câu 2. Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:

A. +2; +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +4, +6.
D. +3, +4, +6.

Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng.
B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam.
D. màu vàng sang màu da cam.

Câu 4. Oxit lưỡng tính là 

A. Cr2O3.
B. MgO.
C. CrO.
D. CaO.

Câu 5. Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  → Na2CrO4   + NaBr + H2O Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là 

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 6. Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

A. Fe và Al.
B. Fe và Cr.
C. Mn và Cr.
D. Al và Cr.

Câu 7. Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O.

B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.

C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.
D. Na2CrO4, NaCl, H2O.

Câu 8. Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

A. Fe.
B. K.
C. Na.
D. Ca.
Câu 1. Kim loại nào thụ động với HNO3, H2SO4 đặc nguội ?

A. Al, Ni, Zn                    B. Al, Fe ,Cr
C. Fe, Zn, Ni 
D. Au, Fe , Zn

Câu 2. Tổng hệ số tối giản của tất cả các chất trong PU của K2Cr2O7 và FeSO4 trong môi trường H2​SO4 là:

A. 23                    
B.25                    
C.26                            
D.28

Câu 9. K.luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dd có H2SO4 loãng làm môi trường là

A. 29,4 gam
B. 59,2 gam.
C. 24,9 gam.
D. 29,6 gam

Câu 10. Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần dùng để tác dụng với dd HCl đặc, dư là: 

A. 29,4 gam
B. 27,4 gam.
C. 24,9 gam.
D. 26,4 gam

Câu 11. Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,015 mol và 0,04 mol.

B. 0,015 mol và 0,08 mol.

C. 0,03 mol và 0,08 mol.

D. 0,03 mol và 0,04 mol.

Câu 12. Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 

A. 13,5 gam
B. 27,0 gam.
C. 54,0 gam.
D. 40,5 gam

Câu 13. Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là 

A. 7,84.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 10,08.

Câu 14. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 42,6.
B. 45,5.
C. 48,8.
D. 47,1.
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